
PHỤ LỤC 

HIỆU CHUẨN 1210 C - ÁP SUẤT VÀ  

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ ÁP LỰC CAO  

 

STT 

 

Danh 

mục 

thiết bị 

 

Nội dung 
Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Tên thiết bị 

 
Ghi chú yêu cầu kiểm định 

theo quy định tại 

1 

 

Máy tiệt 

khuẩn 

nhiệt độ 

cao   

- Kiểm định an toàn: 

Thân nồi, siêu âm, van 

đồng hồ áp, lý lịch 

Cái 01 

Máy tiệt khuẩn 

nhiệt độ cao >= 
700 lít (2 cửa) - 

Shinva Medical - 

MAST-V - 

202500510 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an 

toàn Bình chịu áp lực QTKĐ: 

07-2026/BLĐTBXH 

- Hiệu chuẩn 1210 C và 

áp suất   Cái 01  

2 

Máy tiệt 

khuẩn 

nhiệt độ 

cao   

- Kiểm định an toàn: 

Thân nồi, siêu âm, van 

đồng hồ áp, lý lịch 

Cái 01 

Máy tiệt khuẩn 
nhiệt độ cao >= 

700 lít (2 cửa) - 

Shinva Medical - 

MAST-V - 
202500511 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an 

toàn Bình chịu áp lực QTKĐ: 

07-2026/BLĐTBXH 

- Hiệu chuẩn 1210 C và 

áp suất   Cái 01  

3 

 

Nồi hấp 

tiệt trùng 

 

- Kiểm định an toàn: 

Thân nồi, siêu âm, van 

đồng hồ áp, lý lịch 

Cái 01 Nồi hấp tiệt trùng- 
Sturdy - SA-600A 

- 150417015-001 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an 

toàn Bình chịu áp lực QTKĐ: 

07-2026/BLĐTBXH 

- Hiệu chuẩn 1210 C và 

áp suất   
Cái 01  

4 

Bình khí 

nén 

Kiểm định an toàn: van, 

đồng hồ áp Cái 01 
Bình khí nén của 

Hệ thống nén khí 

trung tâm 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an 

toàn Bình chịu áp lực QTKĐ: 

07-2026/BLĐTBXH 

 


